
TÊN HỌC PHẦN: QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH 2 ĐỢT HỌC 6
MÃ HỌC PHẦN : FIN 302 TÍN CHỈ 3

Ngày thi: 30/06/2013 LẦN THI 2

A P Q H L M I G F SỐ CHỮ
10 10 25 55 100

1 172524312 Trần Công Bình B17QNH1 0 0 0 V 0.0 Khäng HP
2 172524316 Nguyễn Thị Minh Dung B17QNH1 0 0 0 V 0.0 Khäng HP
3 172524318 Nguyễn Tiến Dũng B17QNH1 7 5.5 7.5 2 0.0 Khäng

4 172524322 Trần Thị Trà Giang B17QNH1 5 1.3 8 4 4.8 Bäún pháøy Taïm

5 172524328 Nguyễn Hoàng Ngọc Hạnh B17QNH1 0 0 0 V 0.0 Khäng HP
6 172524339 Võ Thị Lan Hương B17QNH1 6.5 6.5 8 8 7.7 Baíy pháøy Baíy

7 172524343 Nguyễn Ngọc Lâm B17QNH1 4 2.8 7 4.5 4.9 Bäún pháøy Chên

8 172524355 Trần Thị Ánh Ngọc B17QNH1 3 0 0 V 0.0 Khäng HP
9 172524360 Nguyễn Thị Thúy Nhi B17QNH1 4 4.8 7 2 0.0 Khäng

10 172524373 Nguyễn Vũ Xuân Quỳnh B17QNH1 5 8.3 7 6 6.4 Saïu pháøy Bäún

11 172524378 Nguyễn Thị Phương Thanh B17QNH1 7 5.3 8 2 0.0 Khäng

12 172524395 Phạm Thị Thanh Trang B17QNH1 5 4 6 2.5 0.0 Khäng

13 172524314 Trần Viễn Du B17QNH2 3 6.8 8 4 5.2 Nàm pháøy Hai

14 172524320 Đoàn Ngọc Đức B17QNH2 5.5 6.3 7 4 5.1 Nàm pháøy Mäüt

15 172524317 Nguyễn Thùy Dung B17QNH2 7 4.3 6 5.5 5.7 Nàm pháøy Baíy

16 172524331 Đoàn Thị Cẩm Hiền B17QNH2 0 0 0 V 0.0 Khäng HP
17 172524334 Phạm Thị Bích Huệ B17QNH2 6.5 4.5 7 5.5 5.9 Nàm pháøy Chên

18 172524336 Phan Đức Hùng B17QNH2 5 7.4 7 4 5.2 Nàm pháøy Hai

19 172524338 Đỗ Thị Hương B17QNH2 3 4.3 7 4.5 5.0 Nàm

20 172524351 Văn Thanh Mai B17QNH2 5 5 7 5 5.5 Nàm pháøy Nàm

21 172524365 Trương Quốc Phi B17QNH2 3 5 7 1.5 0.0 Khäng

22 172524396 Trần Thị Mỹ Trang B17QNH2 4 6 7 3 0.0 Khäng

23 172524310 Đỗ Thị Ngọc Bích B17QNH9 0 0 0 V 0.0 Khäng

24 172524377 Nguyễn Minh Tân B17QNH9 0 0 0 V 0.0 Khäng

25 172524402 Lý Hoàng Vân B17QNH9 4 4.3 7.5 V 0.0 Khäng
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        LẬP BẢNG KIỂM TRA GIÁM ĐỐC TT ĐÀO TẠO BẰNG 2 PHÒNG ĐÀO TẠO ĐH & SAU ĐH

(ký và ghi rõ họ tên) (ký và ghi rõ họ tên)

Nguyễn Thị Kim Phượng Phạm Hồng Phương ThS. Hồ Hà Đông ThS. Nguyễn Hữu Phú

Số sinh viên đạt 44%

Số sinh viên nợ 56%
TỔNG CỘNG : 100%

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO ĐIỂM KẾT QUẢ HỌC TẬP KHOÁ B17QNH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN
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